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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 10
Chủ đề nhánh: Tôi cần gì để lớn và khỏe mạnh
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025)
Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân. Trò chuyện với trẻ về nhu cầu cần thiết đối với cơ thể: Để cơ thể khỏe mạnh các con cần ăn những nhóm thực phẩm nào? Gia đình con thường ăn những thực phẩm gì?... Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em quyền được chăm sóc, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH
Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khỏe của trẻ, trẻ cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?

	* Kiến thức: Trẻ biết tên của 4 nhóm thực phẩm, biết cơ thể khỏe mạnh thì cần ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm.
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng trả lời câu mạch lạc rõ ràng. Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ: Trẻ biết chăm sóc bản thân, biết giữ gìn vệ sinh môi trường.

	* Chuẩn bị của cô:
- Slide hình ảnh trẻ phát triển bình thường và trẻ bị suy dinhdưỡng.
- Hình ảnh 4 nhóm thực phẩm
* Chuẩn bị của trẻ:
- Lô tô các loại thực phẩmchứa chất đạm, bột đường, béo, vitamin và muối khoáng.
- Các loại thực phẩm (Đồ chơi bằng nhựa)


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Mời bạn ăn”
- Trò chuyện về nội dung bài hát, trò chuyện về việc cần thiết phải ăn uống đầy đủ các chất, cô dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh và đàm thoại
* Nhóm thực phẩm giàu chất đạm
- Cho trẻ chơi “Trốn cô” xuất hiện hình ảnh 
- Kể tên những thực phẩm có trong hình?
- Những thực phẩm đó cung cấp cho cơ thể chúng ta chất gì?
* Cô tiếp tục cho trẻ quan sát tranh và thảo luận về nhóm thực phẩm giàu chất béo, vitamin và muối khoáng, chất bột đường :
- Đây là những thực phẩm gì?
- Thực phẩm này có tác dụng gì đối với sức khỏe con người?
- Giáo dục trẻ ăn đủ 4 nhóm thực phẩm, rèn luyện thể lực thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
* Hoạt động 3:Trò chơi“Về đúng nhà”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi và luật chơi
- Cô phát cho mỗi trẻ một lô tô có các loại thực phẩm khi có hiệu lệnh thì trẻ phải tìm về đúng nhà có loại thực phẩm giống trên tay trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Trẻ chơi cô bao quát, động viên trẻ
* Hoạt động 4:Kết thúc
Cô cùng trẻ đọc thơ “Cô dạy con”.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




-Trẻ chơi
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời




-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe



-Trẻ chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
TCVĐ:
+ Mèo đuổi chuột
+ Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ thuộc lời ca và biết chơi trò chơi vận động, chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng vận động, tạo hình
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia chơi, nắm chắc luật chơi.


	- Sân chơi sạch, rộng đảm bảo an toàn cho trẻ. 







- Đồ chơi ngoài trời, bóng,…
	*HĐCCĐ : TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp
- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi



* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: đu quay, cầu trượt, ném bóng, xích đu... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát và động viên khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ .
	
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích



	Hoạt động góc
	1.Góc phân vai: Bác sĩ, phòng khám bệnh
2.Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau trong trường
3. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, nhặt lá cây, chơi với lá

	Hoạt động chiều
Thực hiện vở bé LQCC: Chữ cái “d”.


- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ “d”, biết được cấu tạo của chữ “d” in thường
- Rèn kỹ năng phát âm, kỹ năng sử dụng sách khi tô vẽ.
- Trẻ có ý thức giữ gìn sách vở.
- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- 22 quyển vở LQCC 
- 22 hộp sáp màu








- Giấy, phấn, bút chì, bút màu…
	* Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu.
- Cô đọc câu đố cho trẻ trả lời.
- Sau đó mời 1 trẻ lên đọc chữ d và giới thiệu cấu tạo của chữ cái d
=>Cô giới thiệu chữ “d” và phát âm cho trẻ nghe (3 - 4) lần, cô nêu cấu tạo chữ “d”.
- Cho cả lớp phát âm lại 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái “d” trong từ bên dưới hình vẽ và tô màu quả dưa hấu.
- Cho trẻ tô chữ cái “d” theo khả năng và theo ý thích.
- Trẻ thực hiện,cô quan sát và nhắc nhở trẻ.
* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

-Trẻ lắng nghe 

- Trẻ phát âm


- Trẻ tô màu

- Trẻ tự lấy đồ dùng và về chơi


	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



                                                                       Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về nhu cầu cần thiết đối với cơ thể: Để cơ thể khỏe mạnh các con cần ăn những nhóm thực phẩm nào? Gia đình con thường ăn những thực phẩm gì?... 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
LQVT
So sánh chiều dài 3 đối tượng.
+ Hát: Tập đếm
	* Kiến thức:Trẻ được củng cố việc so sánh chiều dài của 2 đối tượng. Trẻ biết so sánh, sắp xếp thứ tự chiều dài của 3 đối tượng  *Kỹ năng: Rèn kỹ năng so sánh chiều dài của 3 đối tượng. Biết diễn đạt được mối quan hệ của 3 đối tượng. “Dài nhất”, “ngắn hơn”, “ngắn nhất”.
* Thái độ: Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động chung.

	* Chuẩn bị của cô:
- 3 que tính màu đỏ, vàng, xanh. (Que đỏ dài nhất, que vàng ngắn nhất).
- Bảng con, phấn.
- 1 tấm bìa, 3 dây nơ.
- Băng đĩa nhạc bài hát
* Chuẩn bị của trẻ:
- Mỗi trẻ 3 que tính màu đỏ, màu vàng, xanh. (Que đỏ dài nhất, que vàng ngắn nhất).
- Bảng con, phấn.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “Tập đếm”, trò chuyện về nội dung bài hát, sau đó dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Ôn kỹ năng so sánh chiều dài của 2 đối tượng. 
- Cô cùng trẻ chơi: Trốn cô
- Cô gắn 2 dây nơ lên bảng: dây đỏ dài hơn dây xanh. Sau đó cô hỏi dây nào dài hơn?
- Cô đặt 2 dây nơ vàng và dây xanh cho trẻ nhận xét dây nào dài hơn.
- Tiếp theo cô gắn 2 dây nơ lên bảng theo các cách sau rồi cho trẻ nhận xét:
+ Lần 1: Dùng tấm bìa bịt đầu so le của 2 dây nơ lại, trẻ sẽ nói 2 dây đó bằng nhau. Sau đó bỏ tấm bìa ra để trẻ nhận xét lại.
+ Lần 2: Đặt 2 dây nơ so le ở cả 2 đầu, rồi lấy tấm bìa bịt 1 đầu lại cho trẻ nhận xét, sau đó bỏ bìa ra, trẻ nhận xét lại.
* Hoạt động 3: Dạy so sánh sắp thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng.
- Cô cho trẻ so sánh que tính màu đỏ với que tính màu xanh và cho trẻ nhận xét.
- Cho trẻ so sánh que đỏ với que vàng? (Que đỏ dài hơn que vàng )
- Cô cho trẻ nhận xét trong 3 que tính, que nào dài nhất, que nào ngắn nhất?
- Cô nhấn mạnh cho trẻ biết:
+ Que tính đỏ dài hơn que tính xanh và dài hơn cả que vàng nên que đỏ dài nhất.
+ Que vàng ngắn hơn cả que đỏ và que xanh nên que vàng ngắn nhất.
+ Cho trẻ nhận xét que xanh dài hơn que vàng nhưng lại ngắn hơn que đỏ.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Ai khéo tay”.
 Bịt mắt, dùng tay sờ để kiểm tra xem một phía của đầu que tính có trùng nhau không rồi sờ đầu kia của các que tính để chọn que dài nhất hoặc ngắn nhất theo hiệu lệnh trò chơi và giơ lên. Cô cho trẻ kiểm tra lẫn nhau.
* Hoạt động 4:Luyện so sánh sắp thứ tự 3 đối tượng.
- Cho một nhóm 3 trẻ lên thi bật xa, cả lớp nhận xét bạn nào bật được một đoạn dài nhất.
- Dùng phấn vẽ vào bảng những đoạn dây có chiều dài sắp thứ tự theo hiệu lệnh của cô:
+ Vẽ 2 dây: 1 dây dài hơn, 1 dây ngắn hơn.
+ Vẽ 3 dây: 1 dây dài nhất,1 dây ngắn hơn, 1 dây ngắn nhất.
* Hoạt động 5: Kết thúc
 Cô cho trẻ ra sân chơi và chuyển hoạt động
	
- Trẻ hát



-Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

-Trẻ quan sát



- Trẻ quan sát và nhận xét





-Trẻ thực hiện

-Trẻ thực hiện


-Trẻ thực hiện

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi







- Trẻ thực hiện







-Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
Quan sát: Cái cặp






-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự chọn

	* Kiến thức: Trẻ biết tên cái cặp, đặc điểm, hình dáng, của chiếc cặp. Trẻ biết cách chơi và luật chơi của chơi trò chơi vận động, chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, kỹ năng vận động, tạo hình
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	- 2 chiếc cặp khác nhau











- Sân sạch sẽ.




- Hột hạt, sỏi đá, lá cây…

	* HĐCCĐ: Quan sát: Cái cặp
- Cô cho trẻ quan sát chiếc cặp của một bạn trong lớp và đàm thoại với trẻ về tên gọi, đặc điểm, hình dáng cña chiếc cặp đó
- Cái cặp dùng để làm gì ?
- Chiếc cặp này có hình gì bên ngoài ?
- Cô cho trẻ so sánh với những chiếc cặp khác.
- Cô nhắc nhở trẻ đi học mỗi bạn phải mang theo một chiếc cặp để đựng đồ dùng cá nhân của mình.
=> Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ cặp của mình và của bạn
* TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô động viên, khen ngợi trẻ thực hiện
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi và cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát trẻ chơi.
- Nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời



-Trẻ trả lời


-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe và chơi



-Trẻ chọn trò chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Trải nghiệm: Pha nước chanh
	1. Kiến thức: Trẻ biết cách dùng dao để bổ quả chanh, sau đó làm cốc nước chanh đường.
2. Kỹ năng: Rèn cho trẻ kĩ năng cầm dao, lấy lượng đường và chanh vừa phải.
3. Thái độ: Giáo dục trẻ biết sử dụng các dụng cụ an toàn, vui chơi đoàn kết.

	- Mỗi trẻ 1 cốc nước, 1 miếng chanh, đường, 1 cái thìa 

	*Trải nghiệm: Pha nước chanh
- Cô cho trẻ quan sát các nguyên liệu cô đã chuẩn bị và hỏi ý tưởng trẻ
- Dạy trẻ cách bổ chanh: Khi bổ chanh chúng ta cần phải có dao, dao là một vật sắc nhọn thì chúng ta phải làm sao?
- Khi trẻ bổ chanh cô mời từng trẻ lên làm 
- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ
Sau khi trẻ bổ chanh xong cô hướng dẫn trẻ lấy nước, pha đường và vắt chanh vào cốc
- Trẻ thực hiện: Khi trẻ thực hiện cô bao quát chung trẻ chú ý đến sự an toàn của trẻ.

	-Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ quan sát


-Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ cất dọn đồ dùng


	Hoạt động chiều
Dạy kỹ năng: Chào hỏi lịch sự

- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết chào hỏi lịch sự với mọi người xung quanh, người lớn tuổi và bằng tuổi mình.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi, chơi trò chơi khéo léo, nhanh nhẹn
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- Video kỹ năng chào hỏi lịch sự







- Đồ chơi ở các góc

	* Cô cho trẻ xem video chào hỏi lịch sự và đàm thoại với trẻ về nội dung video
- Cô hướng dẫn trẻ chào hỏi lễ phép với những người lớn tuổi: Ông, bà, bố, mẹ,…
- Trẻ làm, cô quan sát sửa sai cho trẻ
=> Cô giáo dục trẻ phải biết lễ phép với người lớn


* Chơi tự chọn:Cô nêu tên trò chơi, gợi ý cách chơi, cách làm đồ chơi để trẻ tự nhận trò chơi để chơi. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
- Cho trẻ tập trung, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện





- Trẻ tự lấy đồ dùng và về chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ tư ngày 29 tháng 10năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về nhu cầu cần thiết đối với cơ thể: Để cơ thể khỏe mạnh các con cần ăn những nhóm thực phẩm nào? Gia đình con thường ăn những thực phẩm gì?... Trò chuyện với trẻ về quyền của trẻ em quyền được chăm sóc, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
=>Giáo dục trẻ cần ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể phát triển và khỏe mạnh.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
PTTC
Ném xa bằng 2 tay
+TCVĐ: Kiến qua sông.

	* Kiến thức:Trẻ biết đưa tay cao, dùng sức của tay để ném vật đi xa. Trẻ biết cách chơi và luật chơi của TCVĐ
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng ném xa bằng 2 tay cho trẻ. Rèn phản xạ nhanh cho trẻ.
* Thái độ: Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động. Có ý thức kỷ luật tập thể tốt. 




	* Chuẩn bị của cô:
- Vạch chuẩn
- Túi cát, bóng, rổ đựng bóng.
* Chuẩn bị của trẻ:
- 10-15 túi cát
- 10 quả bóng

	* Hoạt động 1:Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “Em bé khỏe, em bé ngoan”, trò chuyện về nội dung bài hát, trò chuyện về việc ăn uống đầy đủ cùng với thể dục thường xuyên để cơ thể khỏe mạnh.
- Kiểm tra sức khỏe trẻ
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cho trẻ làm đoàn tàu thực hiện các kiểu đi: đi bằng mũi chân, gót chân, đi nhanh, đi thường...
- Trẻ về đội hình 4 hàng ngang tập bài tập phát triển chung 
* Hoạt động 3:Trọng động
a. Bài tập phát triển chung
- Tập kết hợp lời ca bài “Em bé khỏe, em bé  ngoan”. 
- Nhấn mạnh động tác tay
b. VĐCB: Ném xa bằng 2 tay.
- Cô cho trẻ chuyển thành 2 hàng đối diện nhau.
- Cô gọi 1,2 trẻ lên thực hiện vận động
- Cô làm mẫu  lần 1: Không phân tích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích: Cô đứng trước vạch chuẩn, 2 tay cầm túi cát đưa lên cao, 2 chân đứng rộng bằng vai. Khi có hiệu lệnh thì dùng lực của tay và thân ném mạnh túi cát về phía trước sau đó chạy lên rồi quay lại nhặt túi cát để về nơi quy định
- Cô làm mẫu lần 3: Thực hiện như lần 1
- Trẻ thực hiện:+ Cô cho 2 trẻ lên làm thử cho cả lớp quan sát và nhận xét. 
+ Cô cho lần lượt trẻ ở 2 tổ lên thực hiện. 
+ Cô cho trẻ thi đua giữa 2 tổ. 
c. TCVĐ: Kiến qua sông.
- Cô giới thiêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
 + Cách chơi: Hai đội, mỗi đội chơi gồm có 5 bạn tượng trưng cho các ban kiến, mỗi đội chơi một lượt, và cùng nhau ngồi xổm bên trong chiếc vòng giả làm phao, khi có hiệu lệnh cùng nhau di chuyển từ bờ sông bên này bơi( điểm xuất phát)  sang bờ sông bên kia và cùng quay trở laị điểm suất phát, đội nào về trước sẽ chiến thắng.
+ Luật chơi: Trong khi di chuyển không được đứng lên và khom lưng để di chuyển. Mà phải ngồi xổm để di chuyển. Nếu đội nào di chuyển sai đội đó phải quay trở lại vạch xuất phát.Thời gian chơi là một bản nhạc, đội nào về trước  sẽ là đội chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
* Hoạt động 3:Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng trên sân trường.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ kiểm tra sức khỏe



- Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ quan sát
- Trẻ  thực hiện

- Trẻ  thực hiện
- Trẻ  thực hiện



- Trẻ lắng nghe và chơi






- Trẻ lắng nghe và chơi





- Trẻ  hát và đi ra 
ngoài

	Hoạt động ngoài trời
Quan sát: 
Cây rau ngót.







- TCVĐ: Ai nhanh hơn


- Chơi tự chọn
	* Kiến thức:  Trẻ nêu được tên, đặc điểm và ích lợi của cây rau ngót đối với con người. Trẻ biết chơi trò chơi vận động và chơi tự chọn
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định 
cho trẻ, kỹ năng vận động, tạo hình
*Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động


	- Cây rau ngót ngoài vườn trường.












- Sân chơi rộng, an toàn
- 4 - 5 vòng.


- Lá cây, phấn, bóng, dây thừng.

	* HĐCCĐ: Quan sát: Cây rau ngót
- Cô cùng trẻ hát bài: “Em yêu cây xanh”, trò chuyện về nội dung bài hát, dẫn dắt trẻ vào nội dung quan sát. Cô hỏi trẻ:
+Con có nhận xét gì về đặc điểm của cây?
+ Thân cây rau ngót như thế nào?
+ Lá rau có màu gì? Hình dạng như thế nào?
+ Phần nào của cây rau ngót ăn được?
+ Rau ngót được chế biến thành những món gì?
+ Rau ngót là loại thực phẩm chứa chất gì? 
+ Rau ngót được trồng để làm gì? 
 => Cô giáo dục trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ cây. Trẻ biết ăn nhiều rau ngót để được cung cấp vitamin và khoáng chất.
* TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô quan sát, động viên trẻ chơi tích cực
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: gấp con vật bằng lá cây, vẽ trên sân, chơi bóng, kéo co... và cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
- Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi, kiểm tra sĩ số cho trẻ về lớp.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi




- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích


	Hoạt động góc
	1.Góc phân vai: Bác sĩ, phòng khám bệnh
2.Góc xây dựng: Xây dựng vườn ra trong trường
3. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, nhặt lá cây, chơi với lá

	Hoạt động chiều
Thực hiện vở bé LQCC: Chữ cái “đ”.




- Chơi tự chọn

	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ “đ”, biết được cấu tạo của chữ “đ” in thường. 
- Rèn kỹ năng phát âm, kỹ năng sử dụng sách khi tô vẽ.
- Trẻ có ý thức giữ gìn sách vở.


- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- Quyển vở làm quen với chữ cái.
- Hộp sáp màu









- Đồ chơi ở các góc
	* Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu.
- Cô đọc câu đố cho trẻ trả lời.
- Sau đó mời 1 trẻ lên đọc chữ đ và giới thiệu cấu tạo của chữ cái đ
=>Cô giới thiệu chữ “đ” và phát âm cho trẻ nghe (3 - 4) lần, cô nêu cấu tạo chữ “đ”.
- Cho cả lớp phát âm lại 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái “đ” trong câu đố và tô màu đèn ngủ
- Cho trẻ tô chữ cái “đ” rỗng theo khả năng và theo ý thích.
- Trẻ thực hiện,cô quan sát và nhắc nhở trẻ.
* Chơi tự chọn:Cô nêu tên trò chơi, gợi ý cách chơi, cách làm đồ chơi để trẻ tự nhận trò chơi để chơi. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
- Cho trẻ tập trung, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc chữ

- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp phát âm
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện



- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về nhu cầu cần thiết đối với cơ thể: Để cơ thể khỏe mạnh các con cần ăn những nhóm thực phẩm nào? Gia đình con thường ăn những thực phẩm gì?... 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
Tạo hình
Cắt, dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc.(Mẫu)
+ Hát: Cái mũi

	*Kiến thức:  Trẻ biết cắt các khuôn mặt khác nhau từ họa báo. Biết cắt và dán các khuôn mặt theo trình tự, bố cục hợp lý: vui, buồn, tức giận...
* Kỹ năng : Rèn cho trẻ kỹ năng  khéo léo khi cầm kéo để cắt
* Thái độ: Trẻ tích cực tham gia hoạt động học
	* Đồ dùng của cô: 
- Tranh dán mẫu, họa báo
- Đồ dùng của trẻ :
+ Quyển vở tạo hình
+ Hộp keo, kéo, họa báo


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: “Cái mũi”
- Trò chuyện về nội dung bài hát, sau đó dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Quan sát và đàm thoại
- Cô cho trẻ quan sát mẫu và thảo luận đàm thoại với trẻ:
- Các con có nhận xét gì về bức tranh?
- Tranh dán những gì?
- Đây là cái gì?
- Làm thế nào để có được khuôn mặt này?
- Cô cắt ở đâu?
- Khuôn mặt này đang thể hiện tâm trạng gì?
- Cô cho trẻ làm giống tâm trạng của khuôn mặt
- Để dán được khuôn mặt chúng mình phải làm thế nào?
- Cô giáo dục trẻ phải luôn tươi cười để lúc nào cũng có được những khuôn mặt đẹp
* Cắt dán theo mẫu
- Võa làm cô vừa nêu cách dán: Cô dùng kéo cắt những khuôn mặt trong tờ họa báo, cắt sát mépxung quanh của khuôn mặt sau đó cô dán lên giấy theo thứ tự: mặt vui, mặt buồn, giận dữ.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô bao quát cả lớp, hướng dẫn trẻ cắt và dán khuôn mặt
- Dậy trẻ cách cầm kéo cắt, cách bôi keo dán
- Gợi ý cho những trẻ còn lúng túng
* Hoạt động 4:Trưng bầy sản phẩm
- Cả lớp cùng mang lên treo, cô cho trẻ nhận xét bài của mình và bạn. Sau đó cô nhận xét chung, tuyên dương khen ngợi trẻ.
* Hoạt động 5:  Kết thúc
Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra sân và chuyển hoạt động.

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




-Trẻ quan sát và nhận xét
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện




-Trẻ thực hiện



-Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
-Dạo chơi quanh sân hít thở không khí trong lành
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ dạo chơi quanh sân trường, nhặt lá rụng, lá úa. Biết cách chơi trò chơi tự chọn và trò chơi vận động
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng tạo hình, phát triển cơ tay, chân cho trẻ.
*Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và đoàn kết khi chơi.

	- Vị trí ngoài sân ,  vườn trường.







- Sân chơi, rộng sạch sẽ.



- Các đồ dùng: Phấn bóng, lá cây khô, hột hạt, sỏi, que tính…

	* HĐCCĐ: Dạo chơi quanh sân và hít thở không khí trong lành.
- Cho trẻ dạo quanh sân trường hít thở nhẹ nhàng, ngắm cảnh xung quanh trường tạo sự thoải mái cho trẻ
- Cô đưa câu hỏi mở để trẻ đàm thoại trả lời
- Trẻ nhặt lá rụng ở vườn trường. 
=> Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Cô giới thiệu các góc chơi tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Trẻ chơi cô bao quát giúp đỡ trẻ.
* Chơi tự chọn
- Cô giới thiệu nội dung chơi, trẻ chọn nội dung chơi theo ý thich
- Cô hướng dẫn trẻ gọi tên các nhóm quả và gợi ý cho trẻ phân loại theo ý thích.
- Cô kiểm tra sĩ số và cho trẻ  vào lớp
	




-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe và chơi



- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Giao lưu văn nghệ khối 4T
	* Kiến thức:Trẻ thuộc bài hát, biết cách tập các động tác theo cô
*Kỹ năng: Giúp trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, rèn kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ.
*Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động
	- Loa míc, nội dung vũ điệu, sân chơi an toàn

	- Bật nhạc, tập trung trẻ ra sân chơi.
- Khởi động giờ vui chơi bằng trò chơi tập thể vui nhộn.
- Hướng dẫn bài vũ điệu.
- Cho trẻ thực hiện.
- Tổ chức giao lưu với các khối lớp.
- Kết thúc giờ hoạt động: Khen ngợi và động viên trẻ.

	- Trẻ tập trung 
- Trẻ chơi

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe




	Hoạt động chiều
GDTC- KNXH: Nhận biết và thể hiện cảm xúc





- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết được 1 số trạng thái cảm xúc của bản thân và những người xung quanh qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích. 
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết



- Trẻ biết chơi theo ý thích của mình
	- Hình ảnh các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc “vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận”.









- Đồ chơi ở các góc
	- Cô tặng mỗi nhóm 1 khuôn mặt ( Vui , buồn, tức giận, ngạc nhiện) 
- Cô cho trẻ thảo luận về món quà mà cô giáo tặng và đưa ra nhận xét của mình về món quà đó.
- Mời đại diện các nhóm lên thể hiện cảm xúc ở món quà mà cô gửi tặng mỗi nhóm.
- Cho các nhóm thế hiện cảm xúc của nhóm mình 
- Cô cho cả lớp thể hiện từng cảm xúc , vui, buồn, tức giận...
=> Giáo  dục trẻ biết thể hiện cảm xúc , đúng lúc , đúng hoàn cảnh. Biết đoàn kết, quan tâm, chia sẻ với bạn bè để có dược khuôn mặt  cười xinh tươi.
* Chơi tự chọn:Cô nêu tên trò chơi, gợi ý cách chơi, cách làm đồ chơi để trẻ tự nhận trò chơi để chơi. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
- Cho trẻ tập trung, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thảo luận









- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về nhu cầu cần thiết đối với cơ thể: Để cơ thể khỏe mạnh các con cần ăn những nhóm thực phẩm nào? Gia đình con thường ăn những thực phẩm gì?... 
=>Giáo dục trẻ cần ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể phát triển và khỏe mạnh.
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
LQVH
Thơ: Ông mặt trời

	[bookmark: _Hlk114179529]* Kiến thức:Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu được nội dung và đọc thuộc bài thơ
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm. Kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động.

	* Chuẩn bị của cô:
- Ti vi, máy tính, slide hình ảnh minh họa bài thơ
- Hình ảnh một số nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng.
* Chuẩn bị của trẻ:
- Chỗ ngồi hình chữ U

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Mừng sinh nhật”.
-Trò chuyện về nội dung bài hát, trò chuyện về bé cần những chất dinh dưỡng gì, cách giữ gìn vệ sinh như thế nào để co thể lớn lên, khỏe mạnh. Sau đó dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Cô đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài thơ sau đó gọi 1 trẻ lên đọc thơ theo sự hiểu biết của mình
- Cô đọc lần 1: Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả?
  Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả: Bài thơ 
  “ Ông mặt trời” của nhà thơ Nguyễn Thị Bích            
Hiền.
- Cô đọc lần 2: Kết hợp slide minh họa
+ Hỏi trẻ nội dung bài thơ?
+ Cô giảng nội dung. Bài thơ thể hiện tình cảm thân thiết giữa ông mặt trời và em bé giống như tình cảm hai ông cháu trong gia đình.
- Cô đọc lần 3: Kết hợp chỉ tranh chữ to và đàm thoại với trẻ:
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
- Ông mặt trời được miêu tả như thế nào?
- Các con hiểu từ “óng ánh” là như thế nào?
- Tác giả miêu tả “ông mặt trời óng ánh” có nghĩa là ông mặt trời có màu vàng với những tia nắng vàng tươi chiếu xuống trái đất.
- Ông mặt trời và em bé đã làm gì? (nhíu mắt nhìn, cùng cười)
- Ngoài 2 ông cháu thì còn có ai đi bên cạnh em bé?
* Hoạt động 3:Dạy trẻ đọc thơ
- Trẻ đọc diễn cảm bài thơ cùng cô 3 - 4 lần.
- Chia tổ, nhóm. (thực hiện 4-5 lần), theo hiệu lệnh của cô
- Cho cá nhân trẻ lên đọc.
- Hướng dẫn trẻ đọc diễn cảm
- Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ 1- 2 lần. 
- Cô chú ý sửa phát âm cho trẻ.
* Hoạt động 4: Trò chơi “Tìm bạn”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
* Hoạt động 5: Kết thúc
 Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra ngoài sân dạo chơi.

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ lên đọc thơ

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ đọc

- Trẻ thực hiện




- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
Chăm sóc cây cảnh



- TCVĐ: Đuổi bóng


- Chơi tự chọn
	* Kiến thức :Trẻ biết 1 số cách để chăm sóc cho bồn hoa: tưới cây, tỉa cành, nhặt cỏ, là đất…và trẻ biết cách sử dụng một vài dụng cụ lao động. Trẻ biết cách chơi và luật chơi của TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng : Rèn phát vận động tinh, phối hợp tay chân nhịp nhàng linh hoạt.
* Thái độ: Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.

	- Dụng cụ chăm sóc cây, một số dụng cụ lao động. Nước tưới, kéo cắt cây…






- 15-20 quả bóng 




- Đồ chơi ngoài trời

	*HĐCCĐ: Chăm sóc cây cảnh
- Cô cho trẻ quan sát cây cảnh
- Các con có nhận xét gì về cây cảnh?
- Chúng mình cần chăm sóc cây cảnh như nào? Trẻ nói ý tưởng của trẻ.
- Cô chia trẻ thành 2 đội:
+ Đội 1: Tưới cây cảnh
+ Đội 2: Nhặt cỏ, nhặt lá cây 
- Cô tham gia lao động cùng trẻ và hướng dẫn trẻ sử dụng và biết cách làm việc.
*TCVĐ: Đuổi bóng
 - Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi. 
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: chơi đu quay, cầu trượt, ném bóng... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ, kiểm điểm sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp

	

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi



- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích
-Trẻ cất dọn đồ dùng

	Hoạt động góc
	1.Góc phân vai: Bác sĩ, phòng khám bệnh
2. Góc nghệ thuật: Hát các bài hát trong chủ đề
3. Góc học tập: Xem và ghép tranh, sách, truyện về bộ phận trên cơ thể
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, nhặt lá cây, chơi với lá


	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ


-Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.

	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đài phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	* Cô nêu tên các bài hát trong chủ đề và cho trẻ biểu diễn kết hợp sắc xô, trống lắc.
- Cô động viên khen ngợi trẻ.




- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.

	- Trẻ hát 






- Trẻ lắng nghe

-Trẻ nhận xét 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:…………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
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